 09 CHI CỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT VÙNG
Theo quyết định số 58/QĐ-BNNMT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành ngày 01 tháng 03 năm 2025, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật có 9 Chi cục kiểm dịch thực vật vùng (từ vùng I đến vùng IX), có chức năng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về kiểm dịch thực vật, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có kinh phí hoạt động, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật. 

1. Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng I
Địa chỉ: số 2F Trần Quang khải, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3842.104            Fax: 0225.3842.593        Email: kdtv1_ttbvtv@mae.gov.vn
Chi cục trưởng:        Nguyễn Trung Hà
Phó Chi cục trưởng:  Lê Hồng Thái
                                  Nguyễn Viết Hải          



Địa bàn quản lý: các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh
Bộ máy quản lý:      - Phòng KDTV xuất khẩu, nhập khẩu
                                 - Phòng Hành chính tổng hợp;

                                 - Phòng kỹ thuật
Các Trạm KDTV trực thuộc: - Trạm KDTV Móng Cái




Địa chỉ: 31 đường Hữu Nghị, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh




Điện thoại: 0203.3881.029


                                               - Trạm KDTV Hạ Long





Địa chỉ: Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh




Điện thoại: 0203.3515.687
· Trạm KDTV Bắc Phong Sinh

Địa chỉ: Xã Quảng Đức, Huyện Hải Hòa, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3765.033

· Trạm KDTV Lạch Huyện

2. Chi cục Kiểm dich thực vật vùng II
Địa chỉ: 28 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38.251.401            FAX : 028.38.293.266      Email: kdtv2_ttbvtv@mae.gov.vn
Chi cục trưởng:  Nguyễn Vũ Phi Long
Phó Chi cục trưởng:  Huỳnh Tiến Đông


          Phạm Tiến Thịnh


Địa bàn quản lý: gồm các tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh  Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Bà Rịa Vũng Tàu
Bộ máy quản lý     : - Phòng kiểm dịch thực vật xuất khẩu
                                - Phòng kiểm dịch thực vật nhập khẩu
                                - Phòng Hành chính tổng hợp;

                                - Phòng kỹ thuật
Các Trạm KDTV trực thuộc:
- Trạm KDTV  Vũng Tàu. 
Địa chỉ: 100, Hạ Long, Phường 2, TP. Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3810.196

- Trạm KDTV  Mộc Bài. 
Địa chỉ: Ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cát, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 0276.3876.307
 - Trạm KDTV  sân bay Tân Sơn Nhất. 
Địa chỉ: số 46, Hậu Giang, quận Tân Bình, TP. HCM
 - Trạm KDTV  Lâm Đồng. 
Địa chỉ: 35 Nguyễn Công Trứ, thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3649.468
3. Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng III

Địa chỉ: 466 Trần Cao vân, Phường Xuân hà, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
Fax:  0236.3873.099     Email: kdtv3_ttbvtv@mae.gov.vn
Chi cục trưởng: Nguyễn Hữu Dũng        Số điện thoại: 0914.745.124
Phó Chi cục trưởng: Cao Xuân Hoan
Địa bàn quản lý: thành phố Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi
Bộ máy quản lý    : - Phòng kiểm dịch thực vật xuất khẩu, nhập khẩu
                               - Phòng Hành chính tổng hợp;

                               - Phòng kỹ thuật. 
Các trạm KDTV trực thuộc: 
  - Trạm KDTV Lao Bảo. 
Địa chỉ: thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3877.326
- Trạm KDTV  Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: Cửa khẩu LaLay, huyện Đắckrong, tỉnh Quảng Trị


Điện thoại: 0233.3757130

-  Trạm KDTV Đông Hà


Địa chỉ: thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế


Điện thoại: 0234.3954.535 
4. Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng IV

Địa chỉ: 66 Lê Hồng Phong, thành phố Quy nhơn, tỉnh Bình  Định
Điện thoại:  0256.3826.882 / FAX:  056.3822.964 / Email: kdtv4_ttbvtv@mae.gov.vn
Chi cục trưởng: Phạm Đức Anh
Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Song Văn


         Dương Công Lộc
         


Địa bàn quản lý: các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia lai, Đắc lắc, Đắc Nông.
Bộ máy quản lý        : - Phòng kiểm dịch thực vật xuất khẩu nhập khẩu
                                   - Phòng Hành chính tổng hợp;

                                   - Phòng kỹ thuật
Các trạm KDTV trực thuộc: 
· Trạm KDTV Nha Trang



Địa chỉ: Lô 36, Trần Phú, Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

                                    Điện thoại: 0258.3887.139        Fax: 0258.3887.140

· Trạm KDTV Cửa Khẩu Quốc tế Bờ Y

Địa chỉ: Thôn Yệt, xã Bờ Y, Huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260.3885.108

5. Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng V

Địa chỉ: 149 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024.35.331.302            Fax : 024.35.332.118          Email: kdtv5_ttbvtv@mae.gov.vn
Địa bàn quản lý: gồm thành phố Hà Nội, các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Tây, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Hòa Bình, Sơn La
Chi cục trưởng: Nguyễn Thành Yên
Phó Chi cục trưởng: Phạm Thanh Bình


         Nguyễn Hoàng Hải 


Bộ máy quản lý      : - Phòng kiểm dịch thực vật xuất khẩu nhập khẩu
                                 - Phòng Hành chính tổng hợp;

                                 - Phòng kỹ thuật
Các trạm KDTV trực thuộc: 
- Trạm KDTV sân bay quốc tế Nội Bài, 
Địa chỉ: sân bay Quốc tế Nội Bài, Sóc Sơn, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024.38840.250; Fax: 024.3584.1120 
- Trạm KDTV  Thuỵ Vân, 
Địa chỉ: TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoai: 02103953958; Fax: 02193953998
6. Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VI
Địa chỉ: 28 Trần Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An
Điện thoại:  0238.3837.796           Fax:0238.3837796       Email: kdtv6_ttbvtv@mae.gov.vn
Chi cục trưởng: Ngô Đức Hiếu
Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Văn Thiện
Địa bàn quản lý: gồm các tỉnh Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Bình
Bộ máy quản lý      : - Phòng KDTV xuất khẩu nhập khẩu
                                 - Phòng Hành chính tổng hợp;

                                 - Phòng kỹ thuật
Các trạm KDTV trực thuộc: 
- Trạm KDTV cửa khẩu Cầu Treo. 

Địa chỉ: xã Kim Sơn 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh


Điện thoại: 0239.3820014
- Trạm KDTV Nậm Cắn

Địa chỉ: xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An


Điện thoại: 0238.3750.171


- Trạm Kiểm dịch thực vật Cha Lo

Địa chỉ: xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình


Điện thoại: 0232.3575.038
7. Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII
Địa chỉ: 98B Ngô Quyền, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn
Điện thoại: 0205.3875.797            Fax: 0205.3875.797       Email: kdtv7_bvtv@mae.gov.vn
Phó Chi cục trưởng phụ trách: Trần Văn Hiếu
Phó Chi cục trưởng: Trịnh Văn Phan
Địa bàn quản lý: các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên
Bộ máy quản lý      :  - Phòng KDTV xuất khẩu nhập khẩu
                                  - Phòng Hành chính tổng hợp;

                                  - Phòng kỹ thuật
Các trạm KDTV trực thuộc:
- Trạm KDTV Hữu Nghị
Địa chỉ: Cửa Khẩu Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
Điện thoại: 0205.3851319/0205.3852351
- Trạm KDTV Tân Thanh,
Địa chỉ: Cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, TP. Lạng Sơn. 
Điện thoại: 0205.3888.215

 - Trạm KDTV Chi Ma,
Địa chỉ: cửa khẩu Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 
Điện thoại: 0205.3845.239 

 - Trạm KDTV ga quốc tế Đồng Đăng,
Địa chỉ: thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 
Điện  thoại: 0205.3851473.
 - Trạm KDTV Cốc Nam,
Địa chỉ: huyện Văn Lãng, TP. Lạng Sơn 

Điện thoại: 0205.3852.790

8. Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VIII
Địa chỉ: 007 đường Nguyễn Huệ, TP Lao Cai
Điện thoại: 0214.3830.503             Fax: 0214.3830503       Email: kdtv8_ttbvtv@mae.gov.vn
Chi cục trưởng:       Trần Văn Hoàng

Phó Chi cục trưởng: Đỗ Thị Như Ý

Địa bàn quản lý: các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lai Châu và Điện Biên.
Bộ máy quản lý      : - Phòng KDTV xuất khẩu, nhập khẩu
                                 - Phòng Hành chính tổng hợp;

                                 - Phòng kỹ thuật
Các trạm KDTV trực thuộc: 
- Trạm KDTV  Cửa khẩu Lào Cai, 
Địa chỉ: số 007, Đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: 0214.3832188

- Trạm KDTV ga Lao Cai
Địa chỉ: Đường Khánh Yên, Phường Phố Mới, TP.Lào Cai

Điện thoại: 0214.3832153

          - Trạm KDTV  Kim Thành

Địa chỉ: Khu thương mại công nghiệp Kim Thành, phường Duyên Hải, TP. Lào Cai

- Trạm KDTV Thanh Thuỷ
  Địa chỉ: Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

9. Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng IX

Địa chỉ: 386B đường Cách mạng tháng 8, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3826.709        Fax : 0292.3828.408      Email: kdtv9_ttbvtv@mae.gov.vn
Chi cục trưởng: Kha Hữu Vinh

Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Văn Cường
Địa bàn quản lý: gồm các tỉnh Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Trà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Long 
Bộ máy quản lý     : - Phòng KDTV xuất khẩu, nhập khẩu
                                 - Phòng Hành chính tổng hợp;

                                 - Phòng kỹ thuật
Các trạm KDTV trực thuộc: 
· Trạm KDTV Mỹ Thới 

Địa chỉ: Phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
                  Điện thoại: 0296.3932.334                            

